
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2023 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025–2026 
CHUYÊN NGÀNH KHMT Bắt đầu học 02/03/2026 

Các tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 
nhật 

7h30 – 8h20 

 

Quan trắc MT 
ENV10017 

(30tiết) 
(Cô Hiền) 

(Cô Ngân - TrG) 
(bắt buộc) 
(Tiết 1-4) 
Phòng 5.8 

 

Luật và chính sách 
MT ENV10019 

(Thầy Tuấn) 
(30tiết) ​

(bắt buộc) 
(Tiết 1-4) 

Phòng D212 

 
Tai biến tự 

nhiên 
ENV10102 

(30tiết) 
(CN KHMT) 

(Tiết 1-3) 
(Cô Chi) 

Phòng 6.3 

Thực tập ​
Quan trắc MT 

(Thông báo sau) 
 

 

8h20 – 9h10 

9h20 – 10h10 

10h10 – 11h00 

11h10 – 12h00    

12h30 – 13h20 
Môi trường 

không khí và khí 
hậu 

ENV10010 
(30tiết) 

Cô Minh 
(bắt buộc) 
(Tiết 6-9) 

 
Phòng 8.8 

 
 

 

Độc học ​
môi trường 
ENV10016 

(30tiết) 
(Cô Phương) 

(bắt buộc) 
(Tiết 6-9) 

Phòng E211 

Đánh giá tác động 
môi trường  
ENV10018 
(Cô Lê + Cô 

Nguyên) 
(30tiết) ​

(bắt buộc) 
(Tiết 6-9) 

​
Phòng F301 

 

Dịch tễ học 
môi trường 
ENV10101 

(30 tiết) 
Thầy 

C.Thành 
(Tiết 6-9) 

Phòng E310 

Quá trình và thiết bị 
CNMT ENV10024 

(30tiết) ​
(tự chọn) 

(Thầy Nam) 
Tiết 6-9 

Phòng F106 

 

13h20 – 14h10  

14h20 – 15h10  

15h10 – 16h00  

16h10 – 17h00    
 

  
 

 
Ghi chú: Môn tự chọn sinh viên chọn học cho đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. 
Học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung từ 02/03/2026 



THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2023 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 
CHUYÊN NGÀNH QLMT Bắt đầu học 02/03/2026 

Các tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

7h30 – 8h20 

  
 

Quan trắc MT 
ENV10017 (30tiết) 

(Cô Hiền) 
(bắt buộc) 

(Cô Ngân - TrG) 
(Tiết 1-4) 
Phòng 5.8 

Quy hoạch ​
sử dụng 

bền vững ​
đất đai 

ENV10106 
(CN QLMT) 

(Tiết 1-4) 
(Thầy Ngân 

Cô Quế Nam) 
Phòng 6.2 

 

Luật và chính sách 
MT ENV10019 

(Thầy Tuấn) (30tiết) ​
(bắt buộc) 
(Tiết 1-4) 
(60SV) 

Phòng D212 
 

 

Thực tập ​
Quan trắc MT 

(Thông báo 
sau) 

 

 
8h20 – 9h10 

9h20 – 10h10 

10h10 – 11h00 

11h10 – 12h00     
 

12h30 – 13h20 
Môi trường không 

khí và khí hậu 
ENV10010 

(30tiết) 
Cô Minh 
(bắt buộc) 
(Tiết 6-9) 
(90SV) 
Phòng 

Phòng 8.8 

Quản lý tổng hợp 
lưu vực  
(30tiết) 

(Tiết 6-9) 
(CNQLMT) 
(Thầy Hưng) 

 
Phòng 5.5 

Độc học ​
môi trường 
ENV10016 

(30tiết) 
(Tiết 6-9) 

(Cô Phương) 
(bắt buộc) 

Phòng E211 

Đánh giá tác động 
môi trường  
ENV10018 
(Tiết 6-9) 

(Cô Lê + Cô Nguyên) 
(30 tiết) ​

(bắt buộc) 
Phòng F301 

 

Quá trình và 
thiết bị CNMT 
(ENV10024) 

(30tiết)​
(tự chọn) 

(Thầy Nam) 
tiết 6-9 

 
Phòng F106 

 

13h20 – 14h10 
 

14h20 – 15h10 
 

15h10 – 16h00 
 

16h10 – 17h00    
 

  
 

Ghi chú: Môn tự chọn sinh viên chọn học cho đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. 
Học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung từ 02/03/2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2023 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025–2026 
CHUYÊN NGÀNH Môi trường & TN Biển Bắt đầu học 02/03/2026 ( SV) 

 
Các tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

7h30 – 8h20 

 

Quan trắc MT 
ENV10017 

(30tiết) 
(Cô Hiền) 

(Cô Ngân - TrG) 
(Tiết 1-4) 
(bắt buộc) 
Phòng 5.8 

 

Luật và chính 
sách MT 

ENV10019 
(Thầy Tuấn) 

(30tiết) 
(Tiết 1-4) ​
(bắt buộc) 

Phòng D212 
 

Các quá trình 
biển với đới 

bờ  
ENV10111 
(Tiết 1-4) 
(cô Cang) 

Phòng D108 

Thực tập ​
Quan trắc MT 

(Thông báo sau)  
 

 

8h20 – 9h10 

9h20 – 10h10 

10h10 – 11h00 

11h10 – 12h00    

12h30 – 13h20 Môi trường 
không khí và 

khí hậu 
ENV10010 

(30tiết) 
(Tiết 6-9) 
Cô Minh 
(bắt buộc) 
Phòng 8.8 

  

Độc học ​
môi trường 
ENV10016 

(30tiết) 
(tiết 6-9) 

(Cô Phương) 
(bắt buộc) 

Phòng E211 

Đánh giá tác 
động môi 

trường  
ENV10018 
(Cô Lê + Cô 

Nguyên) 
(Tiết 6-9) 
(30tiết) ​

(bắt buộc) 
Phòng F301 

 

Sinh thái biển 
và đại đương  

ENV10112 
(Tiết 6-9) 
(Cô Nhàn 

Cô Minh Ái)  
Phòng 5.4 

 

Quá trình và thiết 
bị CNMT 

(ENV10024) 
(30tiết)(tự chọn) 

(Thầy Nam 
tiết 6-9 

​
Phòng F106 

 

13h20 – 14h10 
 

14h20 – 15h10 
 

15h10 – 16h00 
 

16h10 – 17h00    
 

  
 

Ghi chú: Môn tự chọn sinh viên chọn học cho đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. 
Học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung từ 02/03/2026 
  



THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2023 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025–2026 
CHUYÊN NGÀNH THMT Bắt đầu học 02/03/2026 

Các tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

7h30 – 8h20 

 

Quan trắc MT 
ENV10017 (30tiết) 

(Cô Hiền) 
(Cô Ngân - TrG) 

(Tiết 1-4) 
(bắt buộc) 
Phòng 5.8 

 

Luật và chính sách 
MT ENV10019 

(Thầy Tuấn) (30tiết) ​
(bắt buộc) 
(tiết 1-4) 

Phòng D212 

 Thực tập Quan 
trắc MT 

(Thông báo sau) 
 

8h20 – 9h10 

9h20 – 10h10 

10h10 – 11h00 

11h10 – 12h00      

12h30 – 13h20 
Môi trường không 

khí và khí hậu 
ENV10010 (30tiết) 

Cô Minh 
(bắt buộc) 
(tiết 6-9) 

Phòng 8.8 
 

Các hệ cơ sở dữ 
liệu trong môi 

trường ENV10148 
(CN THMT) 

(Cô Trâm) 
(tiết 6-9) 

Phòng 5.7 

Độc học ​
môi trường 
ENV10016 

(30tiết) 
(tiết 6-9) 

(Cô Phương) 
(bắt buộc) 

Phòng E211 

Đánh giá tác động 
môi trường  
ENV10018 
(Cô Lê + Cô 

Nguyên) 
(30tiết)  

(tiết 6-9) 
(bắt buộc) 

       Phòng F301 

Tính toán thủy 
văn mô hình 

hóa mưa dòng 
chảy 

(CN THMT) 
ENV10103  

(30LT;30 TH) 
(Cô Hằng) 
(tiết 6-8) 

Phòng 5.7 
 

Quá trình và 
thiết bị CNMT 
(ENV10024) 

(30tiết) 
(Thầy Nam 

tiết 6.-9 
​

Phòng F106 
 

 

13h20 – 14h10 
 

14h20 – 15h10 
 

15h10 – 16h00 
 

16h10 – 17h00    
 

  
 

Ghi chú: Môn tự chọn sinh viên chọn học cho đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. 
Học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung từ 02/03/2026 

 
 
 
 
 



 
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2023 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025–2026 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MT Bắt đầu học 02/03/2026 
Các tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

7h30 – 8h20  

   

Kỹ thuật cải tạo 
đất 

ENE10102 
(CN Nước & 

Đất) 
(Tiết 1-4) 

(Cô Nguyệt) 
(30SV) 

Phòng E311 
 

Phân tích dữ liệu 
môi trường 
ENE10028 

(3TC) 
(Tiết 1-4)​

(Môn tự chọn) 
(Thầy C.Thành​

Cô. Nguyên 
Thầy Duy) 
Phòng 7.6 

Thiết kế hệ thống xử 
lý khí thải 

ENE10150 (2TC) 
(CN: KK & CTR) 

(Tiết 1-4) 
(Cô Ngân) 

Phòng E306 

 

8h20 – 9h10 

 
 

 

9h20 – 10h10  

10h10 – 11h00 

 
 

11h10 – 12h00        

12h30 – 13h20 Công nghệ và kỹ 
thuật xử lý nước 

thiên nhiên (2TC) 
ENE10166 

(CN Nước & 
Đất) (30SV) 

(tiết 6-9) 
Thầy Thiệp 
Phòng E304 

(Bắt đầu từ 6/4) 

Quan trắc môi 
trường ENE10012 

  (bắt buộc) 
(30LT; 30TH) 

(Cô Hiền) 
(Cô Ngân - TrG) 

(tiết 6-9) 
Phòng E105 

GHÉP LỚP CÙNG 
23QMT 

 

 Phương pháp 
luận nghiên cứu 

khoa học 
ENE10026 

(Môn tự chọn) 
Nhóm Thầy Cô 

CNMT 
(Tiết 6-9) 

Phòng E306 

Kỹ thuật xử lý 
CTR 

(Tiết 6-9) 
 ENE10152 

30 tiết  
(CN: KK & CTR) 

Thầy Hữu Huy 
(30SV) 

Phòng E306 

Thực tập 
Qun trắc 

MT (thông 
báo sau) 13h20 – 14h10 Thiết kế hệ 

thống xử lý 
nước 

ENE10103  
(CN Nước & 

Đất) 
T. Sơn  

(Tiết 7-10) 
Phòng 7.8 

14h20 – 15h10 

15h10 – 16h00 

16h10 – 17h00      
 
Ghi chú: Môn tự chọn sinh viên chọn học cho đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.  
Học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung từ 02/03/2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 
 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2022 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024–2025 
NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 23QMT  

Các tiết 
học 

Thời gian 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 – 8h20  
  

Công nghệ xử lý 
môi trường 

ENM10007 (30LT) 
Nhóm Cô Trang, 

T.Phú, Cô N.Ngọc 
(tiết 1 - 4) 

Phòng F201 

Phân tích hệ thống 
môi trường 

ENM10011 (30LT) 
(cô Bích Ngọc)  

(tiết 1 - 4) 
Phòng E206 

 
 
 

 
Quản lý chất thải rắn đô 

thị và công nghiệp 
ENM10202 (30LT; 15BT) 

(tiết 1-4) (Cô Châu) 
(BB CN QLTN&MT) 

Phòng 5.7 
Các hệ cơ sở dữ liệu 
môi trường 
ENM10306 

(Cô Trâm) 
(30LT; 30TH) 

(tiết 1 - 4) (TC CN 
KHDL&TH) 

Phòng 6.9 

ISO14000 và kiểm 
toán môi trường 

ENM10104 
(Cô B Ngọc) 

(30LT; 15BT)  
(tiết 1 - 4)  
(BB CN 

QLTN&MT) 
Phòng G202 

 

2 8h20 – 9h10 

 

3 9h20 – 10h10 

4 10h10 – 11h00 

5 11h10 – 12h00     

6 12h30 – 13h20  
Quản lý tổng hợp 
tài nguyên và môi 

trường 
ENM10012 

 (tiết 6-9) (30LT) 
(Thầy Tuấn, Cô 

Mai) 
Phòng F106 

 

 
Quan trắc môi 
trường (30LT; 

30TH) 
ENM10005 
 (Cô Hiền)  

(30LT; 30TH) 
(tiết 6 - 9) 

GHÉP LỚP CÙNG 
23CMT 

Phòng E306 

Phương pháp nghiên 
cứu KH trong lĩnh 
vực tài nguyên và 

MT 
ENM10020 

(30LT)  
Thầy Hoàng Anh 

Cô Phạm Lợi 
(tiết 6 - 9) 

Phòng F206 

 
Biến đổi khí hậu 

ENM10013 (30LT) 
(tiết 6-9) 

(Thầy Tuấn) 
Phòng E210 

 

Đánh giá tác động và 
rủi ro môi trường 

ENM10008 (30LT; 
30TH) (tiết 6-9) ​

Cô D.Thuý, Cô T.Lê 
Phòng F201 

 
 

 

7 13h20 – 14h10 

8 14h20 – 15h10 

9 15h10 – 16h00 

10 16h10 – 17h00    
 

  

 
Bắt đầu từ ngày 02/03/2026 
Tất cả các học phần học trực tiếp tại cơ sở Linh Trung. 
GV Khoa: Cô Thu Loan 0919201194; Cô Tâm Minh 0387353440, Thầy Sơn (0853911788) 
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